GV: Hoa Huyền Trang                                                                                                                 Tiết 10: Kiểm tra viết 

Ngày soạn : 

Ngày dạy :            
Tiết 10: Kiểm tra viết 
A. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này HS có khả năng:

1. Kiến thức:

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản về Oxit và axit (tính chất hóa học, điều chế...) tính theo PTHH và toán về nồng độ dd.
         - Rèn các kỹ năng nhận biết, viết PTHH, kỹ năng tính toán định lượng
         - Làm được bài tập dạng

                 + Dãy biến hóa

                 + Điều chế, nhận biết

                 + Tính theo PTHH
B. Chuẩn bị:
         - GV: Chuẩn bị đề

         - HS: Nghiêm túc làm bài

C: Phát đề:
Ma trận đề kiểm tra 
	       Mứcđộ 

              kiến thức
Nội dung
	Các mức độ đánh giá
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Tính chất hóa học của oxit, axit
	2(1đ)
	
	1(0,5đ)
	
	1(0,5đ)
	
	4(2đ)

	Viết PTHH
	
	
	
	
	
	1(3đ)
	1(3đ)

	Nhận biết chất
	
	
	
	1(2đ)
	
	
	1(2đ)

	Bài toán hóa học
	
	1(1đ)
	
	1(1đ)
	
	1(1đ)
	3(3đ)

	
	2(1đ)
	1(1đ)
	1(0,5đ)
	2(3đ)
	1(0,5đ)
	2(4đ)
	9(10đ)


 Nội dung đề:

Chẵn:

Phần I: Trắc nghiệm (2đ)

Câu 1: Trong các chất sau, chất nào tác dụng với dd H2SO4 loãng sinh ra chất khí.

	A. Magie
	B. Lưu huỳnh
	C. Đồng
	D. Nitơ


Câu 2: Chất nào trong các chất sau tác dụng với nước tạo thành dd làm đỏ quỳ tím.

	A. MgO
	B. Na2O
	C. P2O5
	D. ZnO


Câu 3: Chất X vừa tác dụng với Al vừa tác dụng với Al(OH)3. Vậy X phải là chất nào trong các chất sau:

	A. NaCl
	B. HCl
	C. SO2
	D. Fe2O3


Câu 4: Trong các cặp chất sau, cặp nào phản ứng được với nhau

	A. Na2O và KOH
	B. K2O và BaO
	C. HCl và HNO3
	D. BaO và SO2


Phần II: Tự luận (8đ)

Câu 5: *.Hãy chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành các phương trình sau:

	a. HCl + .........          FeCl2 + ........  
	c. K2O + ........         KOH

	b.Ba(OH)2 + ........      BaCO3 + .......
	d. H2SO4đ + .........         CuSO4 +.........+......


*. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

Ba → BaO → Ba(OH)2 → BaSO4
Câu 6: Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dd không màu sau:

            HCl, H2SO4, KOH, NaCl, K2SO4. Viết các PTHH xảy ra.

Câu 7: Cho 20g NaOH tác dụng hết với 250ml dd H2SO4 loãng.

a. Viết PTHH xảy ra

b. Tính nồng độ mol/l của dd H2SO4 đã dùng

c. Nếu cho 10g NaOH vào 150ml dd H2SO4 có nồng độ như trên thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g muối.

Phần I: Trắc nghiệm (2đ)

Câu 1: Trong các chất sau, chất nào tác dụng với dd HCl sinh ra chất khí.

	A. Nhôm
	B. Lưu huỳnh
	C. Đồng
	D. Nitơ


Câu 2: Chất nào trong các chất sau tác dụng với nước tạo thành dd làm đỏ quỳ tím.

	A. K2O
	B. CuO
	C. SO3
	D. PbO


Câu 3: Chất X vừa tác dụng với Fe vừa tác dụng với Fe(OH)3. Vậy X phải là chất nào trong các chất sau.

	A. NaCl
	B. H2SO4
	C. SO2
	D. Fe2O3


Câu 4: Trong các cặp chất sau, cặp nào phản ứng được với nhau

	A. NaOH và KOH
	B. CO2 và BaO
	C. HCl và CO2
	D. BaO và CaO


Phần II: Tự luận (8đ)

Câu 5: Hãy chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành các PTHH sau:

	a. HCl +.......          FeCl2 +.........
	c. Mg + ........         MgSO4+.........

	b. Ca(OH)2 +.......        CaCO3 +.......
	d. H2SO4đ + .........        CuSO4 +...... +.........


*. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaSO4
Câu 6: Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dd không màu sau:

           HNO3, H2SO4, NaOH, Ba(NO3)2, Na2SO4. Viết các PTHH xảy ra.

Câu 7: Cho 2,8g KOH tác dụng hết với 200ml dd H2SO4 loãng.

a. Viết các PTHH xảy ra

b. Tính nồng độ mol/l của dd H2SO4 đã dùng.

c. Nếu cho 5,6 g KOH vào 100 ml dd H2SO4 có nồng độ như trên thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g muối.

3. Đáp án và biểu điểm

	Chẵn
	Lẻ

	Câu 1: (0,5đ)       A

Câu 2: (0,5đ)       C

Câu 3: (0,5đ)       B
Câu 4: (0,5đ)      D
Câu 5: (3đ)

a. 2HCl + Fe         FeCl2 + H2
b. K2O + H2O         2KOH

c. Ba(OH)2 + CO2        BaCO3 + H2O

d. 2H2SO4đ + Cu       CuSO4 + SO2 + 2H2O
* 2Ba + O2 → 2BaO

BaO + H2O → Ba(OH)2
Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O
Câu 6: (2đ)

- Nhúng quỳ tím vào từng lọ, lọ đổi quỳ tím thành màu đỏ         đựng dd HCl, H2SO4.

+ Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào 2 lọ còn lại, lọ có kết tủa trắng là đựng H2SO4, lọ không phản ứng là đựng HCl
PT: BaCl2 + H2SO4       BaSO4 + 2HCl
- Quỳ chuyển sang màu xanh là KOH

- Quỳ không chuyển màu là NaCl, K2SO4
+ Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào 2 lọ còn lại, lọ có kết tủa trắng là đựng K2SO4, lọ không phản ứng là đựng NaCl.

PT: BaCl2 + K2SO4        BaSO4 + 2KCl

Câu 7: (3đ)

a,2NaOH+H2SO4        Na2SO4+2H2O(1đ)

b, 
[image: image1.wmf])

(

5

,

0

40

20

mol

n

NaOH

=

=


Theo pt: 


[image: image2.wmf]n

n

NaOH

SO

H

2

1

4

2

=

= 
[image: image3.wmf])

(

25

,

0

5

,

0

*

2

1

mol

=


       
[image: image4.wmf])

(

1

25

,

0

25

,

0

)

(

4

2

M

V

n

SO

H

M

C

=

=

=

  (1đ)

c. 
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Theo pt: 
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	A

C

B
A
a. 2HCl + FeO         FeCl2  +  H2O

b. MgO + H2SO4        MgSO4  + H2O

c. Ca(OH)2 + CO2        CaCO3 + H2O

d.2H2SO4đ + Cu         CuSO4 + SO2 + 2H2O
* 2Ca + O2 → 2CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2
Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O
- Nhúng quỳ tím vào từng lọ, lọ đổi quỳ tím thành màu đỏ         đựng dd  HNO3, H2SO4
+ Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào 2 lọ còn lại, lọ có kết tủa trắng là đựng H2SO4, lọ không phản ứng là đựng HNO3
PT: BaCl2 + H2SO4       BaSO4 + 2HCl
- Quỳ chuyển sang màu xanh là NaOH

- Quỳ không chuyển màu là Ba(NO3)2, Na2SO4
+ Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào 2 lọ còn lại, lọ có kết tủa trắng là đựng Na2SO4, lọ không phản ứng là đựng Ba(NO3)2
PT: BaCl2 + Na2SO4        BaSO4 + 2NaCl

a, 2KOH +H2SO4      K2SO4+2H2O (1đ)

b, 
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4. Thu bài:

· GV thu bài

· Nhận xét ưu nhược điểm giờ kiểm tra.

5. Hướng dẫn học ở  nhà:

Ôn tập: Định nghĩa, công thức, tên gọi, phân loại bazơ.
Giáo án hóa 9
                                       
1                                                          Trường THCS Cổ Nhuế 2
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